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1 7905004766 Đào Thị Phương Linh 16/05/1980 Nữ Kinh 0909302277 Thạc sĩ Hiệu trưởng

2 7904744755 Lê Thị Thu Nga 19/09/1970 Nữ Kinh 0795683836 Thạc sĩ Phó hiệu trưởng

3 7904995982 Võ Mộng Thùy Dương 02/02/1988 Nữ Kinh 0764867900 Đại học sư phạm Tổ trưởng chuyên môn

4 7914270250 Trần Thị Mai Trinh 15/03/1972 Nữ Kinh 0909934147 Đại học sư phạm Tổ trưởng chuyên môn

5 7903234176 Trần Thị Thủy Tiên 23/03/1971 Nữ Kinh 0906307770 Đại học sư phạm Tổ trưởng chuyên môn

6 7904926202 Phan Thị Thu Tâm 02/05/1977 Nữ Kinh 0937828479 Cao đẳng sư phạm Tổ trưởng chuyên môn

7 7914201400 Nguyễn Thị Diệu 27/01/1976 Nữ Kinh 0906505978 Đại học sư phạm

8 7904995986 Phạm Thị Hạnh 06/11/1978 Nữ Kinh 0932090447 Đại học sư phạm

9 7904926205 Trần Thị Út 29/10/1976 Nữ Kinh 0908581477 Đại học sư phạm

10 7903234193 Nguyễn Cẩm Khánh Vi 12/05/1994 Nữ Kinh 0339108826 Đại học sư phạm

11 7904926207 Lê Thị Hồng Yến 18/10/1971 Nữ Kinh 0903888390 Đại học sư phạm

12 7914270243 Huỳnh Thị Thương 16/08/1995 Nữ Thái 0981658666 Đại học sư phạm

13 7909935270 Lê Thị Kim Loan 01/01/1993 Nữ Kinh 0345708095 Đại học sư phạm

14 7908580882 Nguyễn Thị Thanh Hằng 16/07/1999 Nữ Kinh 0902325755 Cao đẳng sư phạm
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15 7914256804 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/09/1999 Nữ Kinh 0348362869 Cao đẳng sư phạm

16 7936620342 Phan Phương Anh 20/07/2003 Nữ Kinh 0769881207 Cao đẳng sư phạm

17 7910757057 Trần Thị Thu Thảo 01/03/2001 Nữ Kinh 0886767662 Cao đẳng sư phạm

18 7936620380 Trương Sơn Tuyền 08/12/2002 Nữ Kinh 0566152281 Cao đẳng sư phạm
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